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Abstract: The integrated teaching competence is the ability to effectively apply a combination 

of knowledge, skills, and attitudes to solve real-world problems, thereby enhancing the quality and 

effectiveness of the teaching process. To meet the requirements of the Teacher Professional 

Standards, it is essential for pre-service teachers and in-service teachers to be trained and fostered in 

integrated teaching competence in general, as well as the competence to integrate specific content in 

particular. Therefore, as a basis for developing a theoretical framework, this study employs 

theoretical research methods to systematize, analyze, synthesize, compare, and draw conclusions from 

studies on integrated teaching competence worldwide and in Vietnam. The results indicate that 

existing research tends to focus on proposing a framework for integrated teaching competence, 

specifying its application across different subjects and fields. From there, criteria and assessment 

tools are developed to evaluate the current state and suggest pathways, methods, or training 

measures to enhance the components of integrated teaching competence. The review also reveals that 

there are still few studies that delve deeply into describing the structure of integrated teaching 

competence for specific content areas. Building selectively on previously published competence 

frameworks, our subsequent research will further explore and define the structure of integrated 

teaching competence for Education for Sustainable Development (ESD) in pre-service teacher 

training. Based on this, we will examine the current status and propose training measures to enhance 

this competence in the context of Biology education. 

Keywords: Integrated teaching; Integrated teaching competence; Literature review. 

 

1. Đặt vấn đề 

Dạy học tích hợp là một trong những xu 

hướng chung của định hướng đổi mới giáo dục 

hiện nay, giúp cho người học thực hiện tốt các 

nhiệm vụ học tập, thông qua đó hình thành và 

phát triển các khái niệm, kiến thức, kĩ năng, các 

năng lực hoạt động thực tiễn cần thiết. Trong 

những thập kỉ vừa qua, dạy học tích hợp đã được 

nghiên cứu và phát triển ở nhiều nước, nhiều nơi 

trên thế giới. Beane (1997) đã chỉ ra những bất 

cập của chương trình giáo dục theo từng môn học 

riêng biệt và khẳng định vai trò của chương trình 

tích hợp là phương tiện hữu ích để gắn kết kiến 

thức thành khối thống nhất. Công văn số 

3356/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 6 năm 2012 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định: Sinh 

viên sau khi tốt nghiệp cần phải “hiểu rõ về dạy 

học tích hợp, có khả năng thiết kế các chủ đề dạy 

học tích hợp và có khả năng tổ chức thành công”; 

hay nói cách khác, các cơ sở đào tạo giáo viên 

(GV) phải phát triển được năng lực dạy học tích 

hợp cho sinh viên sư phạm. Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 được xây dựng trên cơ sở 

quan điểm tích hợp, phù hợp với định hướng phát 

triển chung của UNESCO về giáo dục. Theo đó, 

để đáp ứng được yêu cầu dạy học tích hợp của 

chương trình, GV phổ thông cần phải có những 

kiến thức, kĩ năng và thái độ về dạy học tích hợp, 

tức là phải có năng lực dạy học tích hợp. Năng 

lực dạy học tích hợp của GV hiện nay còn nhiều 

hạn chế do khả năng liên kết kiến thức của nhiều 

môn học, kỹ năng thiết kế bài giảng tích hợp, khả 

năng sử dụng phương pháp dạy học tích hợp; khả 

năng đánh giá học sinh; sự linh hoạt trong quản 

lý lớp học; thiếu công cụ và tài liệu hỗ trợ… Vì 

vậy, để xây dựng khung lí luận về năng lực dạy 
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học tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững, 

cần thiết phải tổng quan các công trình nghiên 

cứu liên quan đến vấn đề này. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Trên thế giới, các nghiên cứu có xu hướng đề 

xuất cấu trúc năng lực, từ đó khảo sát và đưa ra 

biện pháp phát triển, bồi dưỡng năng lực này cho 

người học. Dạy học theo định hướng giáo dục 

STEM chính là dạy học tích hợp (Sanders, 2009), 

và đây là vấn đề được nghiên cứu khá nhiều 

trong thời gian gần đây. Các nghiên cứu tập trung 

vào việc xây dựng và cải tiến các chương trình 

phát triển chuyên môn nhằm hỗ trợ GV trong dạy 

học tích hợp STEM như: Học tập dựa trên thực 

hành trải nghiệm, hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ hợp 

tác liên ngành (Burrows et al., 2021; Lo, 2021); 

Tích hợp công nghệ như các phần mềm mô 

phỏng, công cụ thiết kế kỹ thuật số và các nền 

tảng học trực tuyến để hỗ trợ GV trong giảng dạy 

STEM (Lo, 2021; Costa et al., 2022); Học tập 

dựa trên dự án (Costa et al., 2022); Cung cấp cơ 

chế để GV nhận phản hồi liên tục từ các chuyên 

gia và đồng nghiệp, từ đó điều chỉnh và cải thiện 

kỹ năng dạy học tích hợp (Lo, 2021). Nghiên cứu 

trên đối tượng GV THCS tại Hàn Quốc, Song 

(2019) chỉ rõ, nhiều GV đã gặp phải những khó 

khăn, vướng mắc khi thực hiện dạy học tích hợp 

STEM. Do vậy cần xác định những năng lực và 

đặc điểm cơ bản của GV để có thể dạy học tích 

hợp STEM. Kết quả này cung cấp thông tin cho 

các nghiên cứu trong tương lai về đào tạo năng 

lực dạy học tích hợp STEM của GV ở các trường 

sư phạm, bồi dưỡng năng lực này cho GV hiện 

tại và các chính sách giáo dục liên quan. Một 

nghiên cứu tác động thông qua một khoá học 

giáo dục STEM để chứng minh sự phát triển 

nhận thức về khái niệm, thái độ, sự sẵn sàng và 

năng lực dạy học tích hợp STEM của sinh viên 

sư phạm được Yip (2020) sử dụng và đây được 

coi là một biện pháp hiệu quả trong việc phát 

triển năng lực dạy học tích hợp STEM cho sinh 

viên sư phạm trước khi vào nghề, đồng thời cũng 

gợi mở cho công tác bồi dưỡng năng lực dạy học 

tích hợp STEM cho GV. 

Ở Việt Nam, quan điểm dạy học tích hợp chưa 

thể hiện rõ trong Chương trình giáo dục phổ 

thông 2006 và chương trình đào tạo GV phổ 

thông chủ yếu chỉ tập trung đào tạo GV dạy một 

hoặc hai môn độc lập, không đào tạo dạy học tích 

hợp cho một số môn cùng lĩnh vực và trong đào 

tạo, chủ yếu chú trọng đến kiến thức, kỹ năng, 

chưa coi trọng đào tạo phát triển năng lực nghề 

nghiệp của GV. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu 

đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 

2015, đã có nhiều công trình nghiên cứu xoay 

quanh đề xuất cấu trúc của năng lực dạy học tích 

hợp nói chung và cụ thể ở các môn học cũng như 

ở các cấp học nói riêng; đồng thời đưa ra biện 

pháp phát triển, bồi dưỡng năng lực này cho sinh 

viên sư phạm và GV phổ thông. Các nghiên cứu 

về hình thành năng lực dạy học tích hợp cho GV 

được quan tâm nghiên cứu, điển hình như: Chỉnh 

(2012, 2016), Hải và Trà (2016), Chuyển (2016), 

Hiếu (2021). Đặc biệt, các nghiên cứu có xu 

hướng đi sâu vào dạy học tích hợp của môn học 

cụ thể. Đối với môn Hoá học, có nghiên cứu của 

Giang và cộng sự (2016), Chuyển (2016), An 

(2017), Tiềm và Anh (2017), Hoài (2019), Thảo 

(2020), Trang và cộng sự (2020), Dang et al. 

(2021). Đối với môn Vật lý, có nghiên cứu của 

Thu (2019), Nhung (2019), Thoa và cộng sự 

(2021). Đối với môn Toán, có nghiên cứu của 

Hiếu (2021), Trinh và cộng sự (2023). Các môn 

Khoa học tự nhiên có nghiên cứu của Thặng và 

Vịnh (2019), Hảo và cộng sự (2024). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên 

cứu lí thuyết để hệ thống hóa, phân tích, tổng 

hợp, so sánh, rút ra kết luận từ các công trình 

nghiên cứu về năng lực dạy học tích hợp trên thế 

giới và ở Việt Nam. Để có được nguồn tài liệu 

phục vụ cho nghiên cứu, nhóm tác giả đã tìm 

kiếm, đánh giá và chọn lọc theo một quy trình 

gồm 03 bước:   

- Bước 1. Định hướng tìm kiếm nguồn tài liệu: 

Xuất phát từ mạch nội dung tổng quan tài liệu, 

nhóm tác giả định dạng ý tưởng, định vị nguồn 

tài liệu và lựa chọn công cụ tìm kiếm phù hợp. 

Tài liệu tham khảo có ở các nguồn như: Thư viện 

online (sách, tạp chí khoa học, các văn bản nhà 

nước, luận án...), trung tâm tài liệu và các tủ sách 

chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu, bộ máy tìm 

kiếm (Google, Google Scholar, Scirus…); các 

nhà xuất bản khoa học, nhà trung gian cung cấp 

tài liệu (website của các nhà xuất bản khoa học 

giới thiệu các ấn phẩm của mình và trực tiếp 

phân phối tài liệu), bách khoa toàn thư, từ điển 

thuật ngữ chuyên ngành, diễn đàn chuyên môn và 
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website, blog cá nhân và đặc biệt là các nguồn tài 

liệu mở (Open Access). 

- Bước 2. Tìm kiếm tài liệu: Sử dụng hai 

phương thức tìm kiếm: (1) Tìm kiếm thông tin 

bằng danh bạ mạng theo mục và phụ mục, tức là 

người dùng chỉ cần nhấp chuột lên một mục 

mong muốn, sau đó đến một phụ mục, rồi phụ 

mục con, cho đến khi nào tìm thấy website phù 

hợp với nhu cầu tìm kiếm; hoặc tìm theo “từ 

khóa”, tức là gõ từ cần tìm vào ô tìm kiếm, danh 

bạ sẽ thực hiện việc tìm kiếm trong toàn bộ nội 

dung của nó, bao gồm cả các chuyên mục và nội 

dung mô tả (tên trang web, tóm tắt...). (2) Tìm 

kiếm thông tin qua các bộ máy truy cập thông tin 

trên mạng Internet bằng cách: Nhập từ khóa liên 

quan của nghiên cứu vào ô truy cập; thêm dấu 

ngoặc kép để thu gọn kết quả tìm kiếm; thêm dấu 

gạch nối trước một từ để loại chúng ra khỏi danh 

sách tìm kiếm; trong cụm từ khoá, kèm theo tên 

hoặc địa chỉ một trang web có chứa nội dung 

tương tự mà người nghiên cứu đã biết; tìm kiếm 

nâng cao bằng các bộ máy chuyên ngành như 

Google Scholar hoặc Google Books... 

- Bước 3. Đánh giá và chọn lọc tài liệu: Để 

đánh giá và chọn lọc kết quả, chúng tôi dựa trên 

các yếu tố quyết định giá trị khoa học của tài liệu 

như: Tính chính xác và khách quan khoa học của 

tài liệu; quy trình công bố thông tin được tổ chức 

với sự phản biện khoa học chặt chẽ; uy tín, kinh 

nghiệm xuất bản khoa học của đơn vị phát hành 

tài liệu; uy tín, kinh nghiệm khoa học của tác giả.  

4. Kết quả nghiên cứu 

Về hình thành năng lực dạy học tích hợp cho 

GV phổ thông 

Chỉnh (2012) với đề tài “Hình thành năng lực 

dạy học tích hợp cho GV trung học phổ thông” 

đã phân tích các quá trình tích hợp và các năng 

lực dạy học tích hợp của GV trung học phổ 

thông, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm 

hình thành năng lực dạy học tích hợp cho GV Vật 

lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí ở 

trường trung học phổ thông. Đến năm 2016, tác 

giả tiếp tục có nghiên cứu đề xuất quy trình xây 

dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học 

tích hợp cho GV sinh học ở trường trung học phổ 

thông. Theo đó, 9 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí được 

đề xuất giúp cho GV tự đánh giá và các cấp quản 

lí đánh giá năng lực dạy học tích hợp của GV 

(Chỉnh, 2016).  

Về nghiên cứu mô hình/biện pháp bồi dưỡng 

năng lực dạy học tích hợp 

Hải và Trà (2016) đề xuất 04 mô hình đào tạo 

bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh 

viên sư phạm gồm: (1) Đào tạo dạy học tích hợp 

theo hình thức tích hợp từng phần vào từng giai 

đoạn của quá trình đào tạo; (2) Các hoạt động 

dạy học tích hợp được phân bố theo thời gian 

thực hiện chương trình học; (3) Hoạt động dạy 

học tích hợp được phân bổ theo chương trình đào 

tạo nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và phát triển 

năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên; (4) Chỉ 

tích hợp vào cuối quá trình học, quá trình đào tạo 

(tích hợp tổng thể). Chuyển (2016) đề xuất các 

biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp 

cho sinh viên/GV, gồm: (1) Bồi dưỡng cho sinh 

viên về cơ sở lí luận của dạy học tích hợp thông 

qua học tập và nghiên cứu tài liệu bổ trợ về dạy 

học tích hợp, (2) Rèn cho sinh viên năng lực xây 

dựng các chủ đề dạy học tích hợp nội môn và liên 

môn, (3) Rèn cho sinh viên năng lực tổ chức hoạt 

động dạy học tích hợp các chủ đề đã xây dựng để 

phát triển năng lực dạy học tích hợp. Cũng tương 

đồng với các biện pháp trên, Hiếu (2021) đề xuất 

04 biện pháp gồm: (1) Bồi dưỡng nhận thức và 

năng lực xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thiết kế 

bài giảng dạy học Toán theo hướng dạy học tích 

hợp cho GV tiểu học; (2) Bồi dưỡng năng lực 

thiết kế và tạo lập môi trường dạy học Toán theo 

hướng dạy học tích hợp cho GV tiểu học; (3) Bồi 

dưỡng năng lực tổ chức dạy học môn Toán theo 

hướng dạy học tích hợp cho GV tiểu học; (4) Bồi 

dưỡng năng lực đánh giá kết quả học tập môn 

Toán của HS trong dạy học tích hợp cho GV tiểu 

học. 

Về các nghiên cứu đi sâu vào năng lực dạy 

học tích hợp ở từng môn học cụ thể 

Đối với môn Hoá học, các nghiên cứu tập 

trung vào: Nghiên cứu thực trạng năng lực dạy 

học tích hợp môn Hoá học (An, 2017; Hoài, 

2019; Thảo, 2020; Dang et al., 2021); đề xuất cấu 

trúc năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư 

phạm và GV bộ môn Hóa học gồm 3 năng lực 

thành phần là: (1) Năng lực nhận thức các vấn đề 

chung về dạy học tích hợp, (2) Năng lực thiết kế 

và tổ chức hoạt động dạy học tích hợp, (3) Năng 

lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học tích hợp 

(An, 2017; Hoài, 2019; Thảo, 2020) hoặc đưa ra 

cấu trúc năng lực dạy học tích hợp STEM gồm: 
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(1) Nhận thức chung về dạy học tích hợp STEM, 

(2) Thiết kế chủ đề tích hợp STEM trong dạy học 

hoá học, (3) Tổ chức thực hiện chủ đề tích hợp 

STEM trong dạy học hoá học, (4) Kiểm tra, đánh 

giá chủ đề tích hợp STEM trong dạy học Hoá học 

(Trang và cộng sự, 2020); xác định tiêu chí đánh 

giá năng lực dạy học tích hợp môn Hoá học 

(Hoài, 2017; Vịnh và Thặng, 2019); và đề xuất 

các biện pháp phát triển/bồi dưỡng năng lực dạy 

học tích hợp cho sinh viên, GV (Chuyển, 2016); 

hoặc đi sâu vào một biện pháp là xây dựng chủ 

đề tích hợp liên môn nhằm bồi dưỡng năng lực 

dạy học tích hợp cho GV Hoá học trung học phổ 

thông gồm 07 bước: (1) Nghiên cứu lí luận về 

dạy học tích hợp, (2) Phân tích chương trình và 

sách giáo khoa, (3) Xác định chủ đề tích hợp; (4) 

Xác định mục tiêu của bài học tích hợp, (5) Xây 

dựng các nội dung chính trong bài học tích hợp, 

(5) Xây dựng bộ câu hỏi định hướng và các 

hướng dẫn, (7) Xây dựng tiêu chí đánh giá nội 

dung chủ đề tích hợp (Giang và cộng sự, 2016); 

đưa ra quy trình hướng dẫn sinh viên xây dựng 

và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp và bước đầu 

áp dụng trong dạy học cho sinh viên khoa Hóa 

học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mang lại 

hiệu quả tích cực trong phát triển năng lực dạy 

học cho sinh viên (Tiềm và Anh, 2017); hoặc (1) 

Xây dựng và sử dụng tài liệu hướng dẫn tự học 

về dạy học tích hợp, (2) Bổ sung nội dung về dạy 

học tích hợp cho sinh viên sư phạm trong học 

phần phương pháp dạy học hóa học phổ thông, 

(3) Xây dựng nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ 

thông qua website và (4) Hướng dẫn sinh viên 

xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp 

(An, 2017). Tương đồng với các biện pháp này, 

Thảo (2020) đưa ra các biện pháp gồm: (1) Xây 

dựng và hướng dẫn sinh viên sử dụng tài liệu hỗ 

trợ nhằm phát triển năng lực nhận thức về những 

vấn đề chung trong dạy học chủ đề tích hợp, (2) 

Thiết kế và tổ chức cho sinh viên trải nghiệm 

theo mô hình học tập qua trải nghiệm của Kolb 

nhằm phát triển năng lực xây dựng và thiết kế kế 

hoạch dạy học chủ đề tích hợp trong dạy học hóa 

học, (3) Thiết kế và tổ chức cho sinh viên thực 

hành dạy học chủ đề tích hợp theo phương pháp 

đóng vai và quy trình phương pháp dạy học vi 

mô nhằm phát triển năng lực tổ chức dạy học và 

năng lực đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học 

chủ đề tích hợp trong dạy học hóa học. Có thể 

thấy, các nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực 

dạy học tích hợp môn Hoá học và các biện pháp 

bồi dưỡng/phát triển năng lực này đều dựa trên 

tính đặc thù bộ môn. Điều này gợi mở yêu cầu 

đối với tất cả các môn học đều phải mô tả năng 

lực dạy học tích hợp của bộ môn đó thì quá trình 

dạy học tích hợp mới mang lại hiệu quả. 

Với môn Vật lí, Thu (2019) đã đề xuất cấu 

trúc năng lực dạy học tích hợp của sinh viên sư 

phạm Vật lí bao gồm 04 năng lực thành phần: (1) 

Năng lực nhận thức về dạy học tích hợp; (2) 

Năng lực tích hợp kiến thức các khoa học tự 

nhiên; (3) Năng lực thiết kế giáo án và tổ chức 

hoạt động dạy học tích hợp; (4) Năng lực kiểm 

tra, đánh giá năng lực trong dạy học tích hợp. 

Trong đó, tác giả đi sâu mô tả “Khung năng lực 

tích hợp kiến thức các khoa học tự nhiên của 

Sinh viên sư phạm vật lí trong dạy học Vật lí đại 

cương” gồm: Phát hiện được vấn đề tích hợp; 

Tổng hợp kiến thức tích hợp; Tìm tòi, khám phá, 

sắp xếp kiến thức các khoa học liên quan đến vấn 

đề tích hợp; Thuyết trình, diễn đạt chủ đề tích 

hợp theo trình tự logic, chính xác; Đánh giá tác 

động của khoa học đến đời sống, xã hội. Trên cơ 

sở cấu trúc này, tác giả đã xây dựng thang đo và 

đưa vào nghiên cứu thực trạng vấn đề ở một số 

trường đại học; từ đó đề xuất cách thức tác động 

nhằm phát triển năng lực này cho sinh viên sư 

phạm vật lí. Cũng theo logic nghiên cứu này, 

nhưng trên đối tượng sinh viên đại học sư phạm 

kỹ thuật, Nhung (2019) đã đề xuất khung năng 

lực dạy học tích hợp gồm 3 năng lực thành phần, 

8 năng lực bộ phận với 37 biểu hiện, cụ thể: (1) 

Năng lực thiết kế bài giảng tích hợp (Xác định 

mục tiêu và nội dung bài giảng tích hợp, Thiết kế 

các hoạt động dạy và học bài giảng tích hợp, Lựa 

chọn các phương tiện kỹ thuật và thiết bị dạy học 

cho bài giảng tích hợp); (2) Năng lực thực hiện 

bài giảng tích hợp (Chuẩn bị dạy học bài giảng 

tích hợp, Dạy lí thuyết bài giảng tích hợp, Dạy 

thực hành bài giảng tích hợp); (3) Năng lực đánh 

giá kết quả học tập bài giảng tích hợp (Biên soạn 

bộ công cụ đánh giá kết quả học tập cho bài 

giảng tích hợp, Thực hiện đánh giá kết quả học 

tập bài giảng tích hợp). Trên cơ sở đó, tác giả 

cũng đề xuất các con đường phát triển năng lực 

dạy học tích hợp cho đối tượng sinh viên này. 

Thoa và cộng sự (2021) lại đề xuất cấu trúc năng 

lực này gồm: (1) Năng lực xác định bài học tích 
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hợp; (2) Năng lực xây dựng kế hoạch bài học tích 

hợp; (3) Năng lực tổ chức dạy học chủ đề tích 

hợp; (4) Năng lực kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

trong dạy học tích hợp. Như vậy, về cơ bản, cấu 

trúc năng lực dạy học tích hợp mà các tác giả này 

đề xuất giống nhau ở 03 thành tổ: thiết kế bài 

dạy, tổ chức bài dạy, kiểm tra và đánh giá. 

Đối với môn Toán, Hiếu (2021) cũng đề xuất 

cấu trúc năng lực dạy học tích hợp của GV Toán 

tiểu học gồm: (1) Năng lực xác định mục tiêu dạy 

học; (2) Năng lực lập kế hoạch dạy học tích hợp; 

(3) Năng lực thiết kế bài giảng dạy học tích hợp; 

(4) Năng lực ngôn ngữ trong dạy học tích hợp; 

(5) Năng lực hợp tác trong quá trình dạy học tích 

hợp; (6) Năng lực thiết kế và tạo lập môi trường 

dạy học tích hợp; (7) Năng lực kết nối nội dung 

bài học và thực tiễn; (8) Năng lực tổ chức dạy 

học tích hợp; (9) Năng lực đánh giá kết quả học 

tập. Điểm khác biệt của cấu trúc năng lực này so 

với các nghiên cứu khác là thành phần năng lực 

đầu tiền “Nhận thức (hiểu biết) về dạy học tích 

hợp” không được đề cập đến, các thành tố còn lại 

về cơ bản là cụ thể hóa hơn các nghiên cứu trước 

đó. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng, từ đó 

làm căn cứ đề xuất các biện pháp bồi dưỡng năng 

lực này cho GV tiểu học. Trên cơ sở tham khảo 

các nghiên cứu trước, ở các môn học khác nhau, 

Trinh và cộng sự (2023) đề xuất cấu trúc năng 

lực dạy học tích hợp của sinh viên ngành Sư 

phạm toán gồm: (1) Hiểu biết về dạy học tích 

hợp; (2) Xác định chủ đề dạy học tích hợp; (3) 

Lập kế hoạch dạy học tích hợp; (4) Thiết kế giáo 

án tích hợp; (5) Sử dụng phương pháp dạy học 

tích hợp; (6) Sử dụng phương tiện dạy học tích 

hợp; (7) Kiểm tra, đánh giá trong dạy học tích 

hợp. Từ đó, tác giả đề xuất các biện pháp phát 

triển năng lực dạy học tích hợp cho đối tượng này 

gồm: (1) Bồi dưỡng năng lực nhận thức, cách 

tiếp cận lí thuyết về dạy học tích hợp cho sinh 

viên; (2) Rèn luyện kỹ năng thiết kế giáo án dạy 

học tích hợp cho sinh viên; (3) Tổ chức cho sinh 

viên thực hành dạy học một bài học/chủ đề tích 

hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Có 

thể thấy, cấu trúc này tổng hợp được các thành tố 

của cấu trúc năng lực dạy học tích hợp ở các môn 

học khác, đồng thời cụ thể hơn ở thành tố “tổ 

chức dạy học tích hợp”, các biện pháp đưa ra tập 

trung vào phát triển các thành tố của năng lực đề 

xuất. 

Với môn Khoa học tự nhiên, sử dụng dạy học 

dự án tích hợp khoa học tự nhiên như một công 

cụ để phát triển năng lực dạy học tích hợp, đánh 

giá năng lực dạy học tích hợp, xây dựng mô hình 

dạy học tích hợp cho GV Vật lí, Hóa học, Sinh 

học ở trường THCS cũng được Thặng và Vịnh 

(2019) thể hiện rõ trong nghiên cứu của mình. 

Hảo và cộng sự (2024) phân tích khái niệm và đề 

xuất cấu trúc năng lực dạy học tích hợp môn 

Khoa học tự nhiên của sinh viên Sư phạm khoa 

học tự nhiên gồm 04 thành phần năng lực và 31 

chỉ số hành vi: (1) Nhận thức chung về dạy học 

tích hợp môn Khoa học tự nhiên (9 chỉ số hành 

vi); (2) Thiết kế kế hoạch bài dạy chủ đề tích hợp 

môn Khoa học tự nhiên (13 chỉ số hành vi); (3) 

Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp môn Khoa học 

tự nhiên (5 chỉ số hành vi); (4) Kiểm tra, đánh giá 

việc dạy học chủ đề tích hợp môn Khoa học tự 

nhiên (4 chỉ số hành vi). Trên cơ sở đó, tác giả đề 

xuất quy trình bồi dưỡng các thành phần năng lực 

của năng lực dạy học tích hợp môn Khoa học tự 

nhiên của sinh viên sư phạm khoa học tự nhiên 

dựa trên tiến trình 7 bước của dạy học vi mô và 

dạy học kết hợp cùng với dẫn chứng về các công 

cụ đánh giá năng lực trước - trong - sau quá trình 

bồi dưỡng.  

5. Bàn luận 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu trên 

thế giới và ở Việt Nam, nhìn chung các nghiên 

cứu đã tập trung vào đề xuất khung năng lực dạy 

học tích hợp nói chung, năng lực dạy học tích 

hợp STEM nói riêng của sinh viên sư phạm hoặc 

GV ở các lĩnh vực/môn học khác nhau; xây dựng 

tiêu chí và bộ công cụ đánh giá năng lực này; 

đánh giá thực trạng năng lực dạy học tích hợp, từ 

đó đề xuất con đường/ biện pháp phát triển, rèn 

luyện hoặc bồi dưỡng các thành tố của năng lực 

dạy học tích hợp. Tuỳ mục đích, đối tượng 

nghiên cứu và góc nhìn khác nhau mà các tác gia 

đưa ra cấu trúc năng lực dạy học tích hợp với các 

thành tố khác, nhưng về cơ bản, cấu trúc của 

năng lực này gồm các thành tố sau: (1) Nhận thức 

chung về dạy học tích hợp; (2) Thiết kế chủ đề 

tích hợp; (3) Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp; 

(4) Kiểm tra, đánh giá trong dạy học tích hợp. 

Các nghiên cứu cứu cũng cho thấy, biện pháp bồi 

dưỡng, rèn luyện năng lực dạy học tích hợp đều 

tập trung vào tìm cách khắc phục những hạn chế, 

yếu kém ở từng thành tố của năng lực phù hợp 
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với từng môn học/lĩnh vực giáo dục nhất định. 

Tổng quan cũng cho thấy, các nghiên cứu có xu 

hướng dựa trên cấu trúc năng lực dạy học tích 

hợp nói chung của các tác giả tiền bối, từ đó cụ 

thể hoá năng lực dạy học tích hợp ở môn học cụ 

thể; tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đề xuất 

cấu trúc năng lực dạy học tích hợp của sinh viên 

hoặc GV môn Sinh học, còn thiếu các nghiên cứu 

đi sâu vào mô tả cấu trúc năng lực dạy học tích 

hợp một nội dung cụ thể nào đó (ví dụ: năng lực 

dạy học tích hợp giáo dục môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm..., đặc biệt là giáo dục vì sự phát 

triển bền vững). Tiếp thu các nội dung nghiên 

cứu này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục đi sâu 

nghiên cứu xác định cấu trúc năng lực dạy học 

tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững của 

sinh viên Sư phạm Sinh học; từ đó nghiên cứu 

thực trạng và đề xuất các biện pháp rèn luyện  

năng lực này phù hợp với đặc thù môn Sinh học. 

6. Kết luận  

Dạy học tích hợp là xu hướng đổi mới giáo 

dục hiện đại giúp người học phát triển năng lực 

thực tiễn. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

nhấn mạnh vai trò của dạy học tích hợp, yêu cầu 

GV và sinh viên sư phạm phải có năng lực dạy 

học tích hợp. Dù đã có nhiều nghiên cứu về năng 

lực dạy học tích hợp nói chung, năng lực dạy học 

tích hợp ở các môn học/lĩnh vực nói riêng, nhưng 

chưa có nghiên cứu đầy đủ về năng lực dạy học 

tích hợp trong môn Sinh học và năng lực dạy học 

tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững. Kết 

quả nghiên cứu là căn cứ để xây dựng khung lý 

luận về cấu trúc năng lực dạy học tích hợp và xây 

dựng các biện pháp rèn luyện năng lực dạy học 

tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững của 

sinh viên Sư phạm Sinh học nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục phổ thông tại Việt Nam. 
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Tóm tắt: Năng lực dạy học tích hợp là khả năng thực hiện có hiệu quả việc vận dụng tổng hợp 

kiến thức, kỹ năng và thái độ vào việc giải quyết các vấn đề thực tế, qua đó nâng cao chất lượng và 

hiệu quả của quá trình dạy học. Để đáp ứng được yêu cầu về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, sinh viên 

sư phạm và giáo viên phổ thông cần thiết phải được rèn luyện, bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp 

nói chung và năng lực dạy học tích hợp các nội dung cụ thể nói riêng. Do vậy, để có căn cứ xây dựng 

khung lí luận, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết để hệ thống hóa, phân tích, 

tổng hợp, so sánh, rút ra kết luận từ các công trình nghiên cứu về năng lực dạy học tích hợp trên thế 

giới và ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu có xu hướng tập trung vào đề xuất khung năng 

lực dạy học tích hợp nói dung, cụ thể hoá năng lực dạy học tích hợp ở các môn học/lĩnh vực khác 

nhau; từ đó xây dựng tiêu chí và bộ công cụ đánh giá; đưa vào đánh giá thực trạng và đề xuất 

phương pháp rèn luyện, bồi dưỡng các thành tố của năng lực dạy học tích hợp đã đề xuất. Kết quả 

tổng quan cũng cho thấy, vẫn còn ít các nghiên cứu đi sâu vào mô tả cấu trúc năng lực dạy học tích 

hợp ở một nội dung cụ thể nào đó. Kế thừa có chọn lọc khung năng lực dạy học tích hợp đã công bố, 

các nghiên cứu tiếp theo  tiếp tục đi sâu xác định cấu trúc năng lực dạy học tích hợp giáo dục vì sự 

phát triển bền vững của sinh viên Sư phạm; từ đó nghiên cứu thực trạng đề xuất các biện pháp rèn 

luyện năng lực này phù hợp với môn Sinh học. 

Từ khóa: Dạy học tích hợp; Năng lực dạy học tích hợp; Tổng quan. 


